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 ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP SỐ 1  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9: CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ 

Dựa vào bài 1 đến bài 5 đã học cho biết:  

I. LÝ THUYẾT 

Câu 1:  Dựa vào biểu đồ 2.1 SGK hãy cho biết tình hình dân số nước ta hiện 

nay? Dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì? 

 * Tình hình dân số: 

- Dân số nước ta năm 1954: 23,4 triệu người -> 2019: > 96,2 triệu người  => Dân số 

nước ta đông, tăng nhanh (đứng thứ 3 ĐNÁ, thứ 15 thế giới). 

 - Bùng nổ dân số diễn ra từ cuối những năm 50 và chấm dứt trong những năm cuối 

thế kỉ XX. 

- Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang tỉ suất sinh tương đối thấp. 

 * Hậu quả sự gia tăng dân số: 

            - Kinh tế chậm phát triển. 

            - Khó nâng cao chất lượng cuộc sống. 

            - Bất ổn về xã hội. 

            - Tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường. 

Câu 2: Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta? Nêu các biện 

pháp giải quyết sự phân bố dân cư chưa hợp lí? 

 * Đặc điểm sự phân bố dân cư: 

            - Dân cư phân bố không đều: 

                               + Tập trung đông đồng bằng, ven biển (Đồng bằng sông Hồng 

năm 2003: 1192 người/ km
2
). 

                               + Thưa thớt miền núi và cao nguyên (vùng Tây Nguyên năm 
2003: 84 người/ km

2
). 

                               + Quá nhiều ở nông thôn ( chiếm 74% dân số sinh sống), quá ít ở 

thành thị ( chiếm 26% dân số sinh sống). 

 * Giải thích: 

- Các vùng đồng bằng, ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi sinh sống và phát triển 
kinh tế: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước ... 



- Dân số thành thị còn ít, chưa thu hút thị dân -> Tỉ lệ đân thành thị thấp, do tập quán 

sản xuất lâu đời của nhân dân sản xuất nông nghiệp -> Dân số tập trung nhiều ở nông 

thôn. 

 * Các biện pháp: 

         - Giẩm tỉ lệ gia tăng tự nhiên. 

         - Nâng cao mức sống của người dân. 

         - Phân bố lại dân cư và lao động một cách hợp lí nhằm khai thác thế mạnh của 

từng vùng. 

         - Cải tạo xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn trên 

cơ sở phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Câu 3: Tại sao giải quyết  việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Để 

giải quyết vấn đề này cần có các giải phấp nào? 

 * Việc làm đang là vấn đề gay gắt do: 

            - Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất  nông nghiệp, sự phát triển nghề nông 
thôn còn hạn chế. 

-> Tình trạng thiếu việc làm lớn  tính đến năm 2003 tỉ lệ thời gan làm việc được sử 
dụng của lao động ở nông thôn nước ta là 77,7%. 

            - Các khu vực thành thị tỉ lệ thât nghiệp tương đối cao khoảng 6%. 

            - Đặc biệt số người trong độ tuổi lao động trong những năm gần đây tăng cao 
trong khi số việc làm tăng không kịp. 

  * Cách giải quyết: 

            - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 

            - Tăng vụ, cải tạo giống, chuyên canh các loại cây trồng có năng suất cao. 

            - Thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn. 

            - Mỡ thêm nhiều xí nghiệp, nhà máy thu hút lao động. 

            - Có chính sách xuất khẩu lao động hợp lí. 

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Câu 1:  

a.  

- Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm:  

 

                        Năm 

  

1979 1999 



Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 2,53 1,43 

- Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ngày càng 

giảm từ 2,53 % (năm 1979) xuống còn 1,43 % năm (1999). Đây là kết quả lâu 
dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân 

số. 

b. Vẽ biểu đồ cột thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 
1979 – 1999. 

 

  

 


